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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày2-L. tháng ịỡnăm  2018

 ̂  ̂ QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 12/9/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2018 
(lần 2);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi 
và thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương 
trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2020; Chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp Nhà nước; Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen đến năm 2025; Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ đến năm 2020; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; 
Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020; các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11321/BTC-HCSN 
ngày 18/9/2018 về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2018 (đợt 2);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các 
đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủy  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên phân bổ dự 
toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng 
nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo 
cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.



Điều 3. Căn cứ dụ toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng 
các đơn vị tố chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đon vị sử dụng ngân sách;
- KBNN noi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.
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TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
nh s ố  ỈQĐ-BKHCN ngàyÍ-Ắs tháng ịO năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

T T

----------------------------------------------------------------------------------------------

N ộ i d u n g
M ã

n g u ồn
T a b m is

T ổ n g  s ố

tJơn VỊ nnn: ir iẹ u  aong

C h i tiế t  th e o  cá c  đ ơ n  v ị sử  d ụ n g  n g â n  sá ch

T ổ n g  cụ c  T iêu  
ch u ẩ n  Đ o  lư ờng  

C h ấ t lư ợng

Q u ỹ  P h á t tr iển  
K H & C N  q u ố c  g ia

V ă n  p h ò n g  
C h ư ơ n g  tr ìn h  

N ô n g  th ô n  m iền  
n ú i

V ă n  p h ò n g  cá c  
C h ư ơ n g  tr ìn h  

trọ n g  đ iểm  cấp  
N h à  nư ớc

C ụ c S ở  h ữ u  tr í 
tuệ

A B c D = 1  đ ến  5 1 2 3 4 5
D ự  T O Á N  C H I N S N N 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

A C H I T H Ư Ờ N G  X U Y Ê N 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .660 ,0
I N g h iên  cứ u  k h o a  h ọ c 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .660 ,0

1.1
N g h iê n  cứ u  và  p h á t  tr iển  thự c n g h iệm  k h o a  h ọ c  tự  nh iên  
và  k ỹ  th u ậ t (L o ạ i 1 0 0 -1 0 1 ) 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

a V ố n  tro n g  n ư ớ c 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

1
K in h  phí th ự c h iện  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 12 .660
- K inh ph í được g ia o  khoán -

- K inh ph í k hông được g iao  khoán 16 1 5 0 .8 8 5 ,0 2 .0 0 0 ,0 8 .800 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 12.660
2 K in h  p h í th ư ờ n g  x u y ên - - - - - -

- K inh phí thực h iện  tự chủ 13
- K inh p h í kh ôn g  thực h iện  tự chủ 12

3 K in h  p h í k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ên - - -

- K inh ph í k hôn g thực h iện  tự chủ 12 - - -

1.2

N g h iê n  c ứ u  v à  p h á t  tr iển  th ự c  n g h iệ m  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  

n h â n  v ă n  (L o ạ i 1 0 0 -1 0 2 )

1
K in h  ịphí th ự c  h iện  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ

- K inh phí thực h iện  khoán -

- K inh phí khôn g thực h iện  khoán 16 -

M Ã  S Ố  Đ Ơ N  V Ị  S Ử  D Ụ N G  N G Â N  S Á C H 1 0 5 9 2 8 8 1027485 10 4 8 1 8 3 10 3 0 0 3 1 1 122148

Đ ịa  đ iểm  K B N N  n ơ i đ o n  v ị sử  d ụ n g  n g â n  sá c h  g ia o  
d ịch :

Đ ơn  v ị d ự  to á n  cấp  
trên

K B N N  T h à n h  p h ố  

H à N ội
K B N N  T h a n h  
X u â n , H à  N ội

K B N N  T h à n h  p h ố  
H à  N ộ i

Đ ơn  v ị d ự  toán  
cấ p  trên

M ã  K h o  b ạ c  n h à  n ư ớ c 0011 0 0 2 2 001 1



THUYẾT MINH BÔ SUNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định sổ  34 3:h/QĐ-BKHCN ngày m th ản g 40 năm 2018 
của Bộ trưỏng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Tổng số dự toán 
phân bổ cho các

đơn vị

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

Quỹ Phát triển 
KH&CN quốc 

gia

Văn phòng 
Chương trình 

Nông thôn miền 
núi

Văn phòng các 
chương trình 

KH&CN trọng 
điểm cấp nhà 

nước

Cục Sở hữu trí 
tuệ

A B C=1 đến 5 1 2 3 4 5
D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0

A CHI ĐẦU T ư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0
I KINH PHÍ Sự  NGHIỆP KHOA HỌC 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC 
CÔNG NGHÊ

150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0

A cấp Nhà nước 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0
1 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước 48.425,0 48.425,0

2
Các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016-2020 12.660,0 12.660,0

3 Nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển nguồn gen 4.000,0 4.000,0

4
Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc 
gia (KC, KX) ’ 25.000,0 25.000,0

5
Kinh phí của các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền 
núi do Trung ương quản lý 50.000,0 50.000,0

6
Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm, hảng hoá cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 2,000,0 2.000,0

7
Nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN 
đến nămt 2020 8.800,0 8.800,0

B Cấp Bộ
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN



TT Nội dung
Tổng số dự toán 
phân bổ cho các 

don vị

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 

Chất lượng

Quỹ Phát triển 
KH&CN quốc 

gia

Văn phòng 
Chương trình 

Nông thôn miền 
núi

Văn phòng các 
chương trình 

KH&CN trọng 
điểm cấp nhà 

nưóc

Cục Sỏ' hữu trí
tuệ

A B C=1 đến 5 1 2 3 4 5

1
Q u ỹ  lư ơ n g  v à  h o ạ t  đ ô n g  h ộ  m á y  th e o  c h ỉ  t i ê u  b iê n  c h ế

1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
- Từ ngân sách nhà nước

1.2 Hoạt động bộ máy
1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1.2 YỐN NGOÀI NƯỚC

C ộ n g  k in h  p h í  s ự  n g h iệ p  k h o a  h ọ c 150.885,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

Trong đó: + Yốn trong nước 150.885,0 2.000,0 8.800,0 50.000,0 77.425,0 12.660,0
1 K i n h  p h í  th ự c  h i ệ n  n h iệ m  v ụ  k h o a  h ọ c  c ô n g  n g h ệ 150.885,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán 150.885,0 2 .0 0 0 ,0 8 .8 0 0 ,0 5 0 .0 0 0 ,0 7 7 .4 2 5 ,0 1 2 .6 6 0 ,0

2 K i n h  p h í  th ư ờ n g  x u y ê n

- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 K i n h  p h í  k h ô n g  th ư ờ n g  x u y ê n

- Kinh phí không thực hiện tự chủ
+ Vốn ngoài nước

TỔNG CỘNG 150.885.0 2.000.0 8.800.0 50.000,0 77.425.0 12.660.0


